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DỮ LIỆU PHỤC VỤ BÁO CÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM 2018


BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018
Tên trường: ___________________________________________________________________________
Loại hình trường: 	 Trường công		 Trường tư/dân lập
1. TỔNG THU CỦA TRƯỜNG NĂM 2018 (TỪ 1/1/2018 ĐẾN 31/12/2018)
	MỤC
	DANH MỤC
	Triệu đồng

	1.1
	Tổng thu của trường trong năm 2018
	

	1.2
	Các khoản thu của trường trong năm 2018 tính theo nguồn
	

	1.2.1
	NSNN cấp định kỳ
	

	1.2.2
	NSNN cấp phi định kỳ theo đề án, dự án, chương trình, nhiệm vụ được giao
	

	1.2.3
	Thu các khoản từ đóng góp của người học dài hạn (học phí và lệ phí của người học đại học hệ chính quy, VLVH, VB2, liên thông)
	

	1.2.4
	Thu các khoản từ đóng góp của người học ngắn hạn (học phí và lệ phí của người học các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ)
	

	1.2.5
	Thu từ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ
	

	1.2.6
	Thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	

	1.2.7
	Thu từ viện trợ, tài trợ, hỗ trợ từ các nguồn nội địa
	

	1.2.8
	Tổng thu từ viện trợ, tài trợ, hỗ trợ từ các nguồn quốc tế
	

	1.2.9
	Thu khác
	



2. THU HỌC PHÍ
	MỤC
	DANH MỤC
	Triệu đồng

	2.1
	Mức học phí của ngành học có mức thu cao nhất trong trường
	

	2.1.1
	Mức học phí 1 tín chỉ lý thuyết 
	

	2.1.2
	Mức học phí 1 tín chỉ thực hành
	

	2.2
	Mức học phí của ngành học có mức thu thấp nhất trong trường
	

	2.2.1
	Mức học phí 1 tín chỉ lý thuyết 
	

	2.2.2
	Mức học phí 1 tín chỉ thực hành
	

	2.3
	Mức học phí bình quân giữa tất cả các ngành trong trường
	

	2.3.1
	Mức học phí 1 tín chỉ lý thuyết
	

	2.3.2
	Mức học phí 1 tín chỉ thực hành
	

	2.4
	Tổng thu học phí trong năm 2018
	

	2. 4.1
	Tổng thu học phí các lớp chính quy (không tính các lớp chất lượng cao, chương trình tiên tiến)
	

	2.4.2
	Tổng thu học phí các lớp vừa làm vừa học
	

	2.4.3
	Tổng thu học phí các lớp văn bằng 2
	

	2.4.4
	Tổng thu học phí các lớp chất lượng cao, chương trình tiên tiến 
	

	2.4.5
	[bookmark: _GoBack]Tổng thu học phí các lớp liên thông đại học
	

	2.4.6
	Tổng thu học phí các lớp liên kết với nước ngoài
	

	2.4.7
	Tổng thu học phí các lớp ngắn hạn
	




	Người cung cấp thông tin
(ký tên, ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của Hiệu trưởng
(ký tên, đóng dấu)



	Báo cáo Giáo dục Việt Nam 2018 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khóa 13 ủy quyền cho Đại học Quốc gia TP.HCM thực hiện.
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